
Danh sách các bệnh viện sẵn sàng cấp cứu Đột quỵ (cập nhật 09/2020 theo chương trình Angels)

TT Tên bệnh viện Địa chỉ Đường dây nóng Tỉnh/Thành phố

1
Bệnh viện Bạch Mai 78 Giải Phóng, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội 0869587707 / 

0338911911
Hà Nội

2 Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn 12 Chu Văn An, Quận Ba Đình, Hà Nội 0886838408 Hà Nội

3 Bệnh viện Đa khoa Đức Giang 54 Trường Lâm, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 02438772432 Hà Nội

4 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sô 1 Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 0522115115 Hà Nội

5 Bệnh viện E 89 Trần Cung, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 02437480648 Hà Nội

6 Bệnh viện Hữu Nghị Việt – Xô số 1 Trần Khánh Dư, Hai Bà Trưng, Hà Nội 0976431285 Hà Nội

7 Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2  Đường Võ Chí Công, Quận Tây Hồ, Hà Nội 0969655335 Hà Nội

8 Bệnh viện Thanh Nhàn Số 42 Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng - Hà Nội 02439714363 Hà Nội

9 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Số 1 Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội 02462784115  Hà Nội

10 Bệnh viện Quân Y 103 261 Phùng Hưng - Hà Đông - Hà Nội 02462851616 Hà Nội

11 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0333691965 Hà Nội

12 Bệnh viện Quân Y 105 01 Chùa Thông, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội 02466867105 Hà Nội

13 Bệnh viện An Bình 146 An Bình, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 02839234260 (ext 219) Hồ Chí Minh

14
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi Số 9A Đường Nguyễn Văn Hoài, Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, 

Huyện Củ Chi, TP.HCM. 
0967807940 Hồ Chí Minh

15 Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn 60-60A Phan Xích Long, P. 1, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM 02839902468 Hồ Chí Minh

16 Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP. HCM Số 42 QL22, ấp Chợ, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 028.379 66999 Hồ Chí Minh

17 Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Tp.HCM 02838554269 Hồ Chí Minh

18 Bệnh viện Nhân Dân 115 527 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM 0967701010 Hồ Chí Minh

19
Bệnh viện Nhân Dân Gia Định 1 Nơ Trang Long, Phường 7, Bình Thạnh, Tp.HCM 02838412692 – Ext 211 Hồ Chí Minh

20 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 468 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Tp.HCM 0949714386 Hồ Chí Minh

21 Bệnh viện Thống Nhất 1 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 02838690277 Hồ Chí Minh



22 Bệnh viện Quân Y 175 786 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 0969831010 Hồ Chí Minh

23 Bệnh viện Quận 2 130 Lê Văn Thịnh, P Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh 02854327888 Hồ Chí Minh

24 Bệnh viện Quận Thủ Đức 29 Phú Châu, P Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP  Hồ Chí Minh 02837295503 Hồ Chí Minh

25 Bệnh viện Trưng Vương 266 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM 115 Hồ Chí Minh

26 Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức 64 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM 02837223556 Hồ Chí Minh

27 Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Bắc Giang Đường Lê Lợi - thành phố Bắc Giang– Tỉnh Bắc Giang 02048511551 Bắc Giang

28 Bệnh viện Quân Y 110 Phường Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 0988365054 Bắc Ninh

29 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh Bồ Sơn - Võ Cường - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 115 Bắc Ninh

30 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam Đường Trường Chinh - Phủ Lý - Hà Nam 02263850611 Hà Nam

31
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương 225 Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 02203899115 Hải Dương

32
Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Số 1 Đường nhà thương - Quận Lê Chân - Tp. Hải Phòng. 0912403058/

0912115918
Hải Phòng

33 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh Phố Tuệ Tĩnh - Phường Bạch Đằng - Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh 02033825486 Quảng Ninh

34 Bệnh viện Bãi Cháy Giếng Đáy, tp. Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam 0915289867 Quảng Ninh

35 Trung tâm Y tế Thị xã Quảng Yên Tiền An, Quảng Yên, Quảng Ninh 0965411313 Quảng Ninh

36
Bệnh viện Việt Nam – Thuỵ Điển Uông Bí Đường Tuệ Tĩnh, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Quảng 

Ninh
02033854279 Quảng Ninh

37 Bệnh viện Đa khoa Phố Nối Phường Bần Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên 02216334666 Hưng Yên

38
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định Số 2 Trần Quốc Toản - phường Ngô Quyền - tp Nam Định - tỉnh 

Nam Định
0857911911 Nam Định

39 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình 530 Lý Bôn, phường Quang Trung, Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình 02273842596 Thái Bình

40
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc Lạc Ý, Đường Lam Sơn, Phường Đồng Tâm, Thành Phố Vĩnh Yên, 

Tỉnh Vĩnh Phúc
02113696311 Vĩnh Phúc

41
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Phúc Yên 
Tỉnh Vĩnh Phúc

Tổ 1, Phường Hùng Vương, Thành Phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc 02113881113 Vĩnh Phúc

42
Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình Tổ 10, Đường Cù Chính Lan, Phường Đồng Tiến,Thành Phố Hòa 

Bình, Tỉnh Hòa Bình
02183896546(ext 208)
'0983197115

Hoà Bình



43
Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên 479 Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 02083857378 Thái Nguyên

44
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Dân, Thành Phố Việt Trì, 

Tỉnh Phú Thọ
02103552288 Phú Thọ

45 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái Xã Giới Phiên, Thành Phố  Yên Bái, Tỉnh Yên Bái 0911241313 Yên Bái

46
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai B8 Chiềng On, Phường Bình Minh, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 02143758993 Lào Cai

47
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình Đường Tuệ Tĩnh, Phường Nam Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh 

Ninh Bình
0942265115 Ninh Bình

48
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá 181 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành Phố Thanh Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
02373950303 Thanh Hoá

49
Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực 595 Nguyễn Chí Thanh, Phường Đông Thọ, Thành Phố Thanh Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 
02373713713 Thanh Hoá

50 Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An Km5, Đại lộ Lê nin, Nghi Phú, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An 0968623337 Nghệ An

51 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 75 Hải Thượng Lãn Ông, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393699115 Hà Tĩnh

52
Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba 
Đồng Hới

Tiếu khu 10, Phường Nam Lý, Đường Hữu Nghị -  Đồng Hới, 
Quảng Bình

0988888148 Quảng Bình

53 Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị 266 Hùng Vương, Đông Lương, Tp.Đông Hà, Quảng Trị 0919952085 Quảng Trị

54
Bệnh viện Trung Ương Huế cơ sớ 2 QL1A, Phong An, Thị xã Hương Trà, Phong Điền,

Thừa Thiên Huế, Việt Nam
0234.3761761-số máy 
lẻ 1515

Thừa Thiên Huế

55 Bệnh viện Trung ương Huế 16 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 0944971509 Thừa Thiên Huế

56
Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng 124 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 0236.388521

'0898244555
Đà Nẵng

57
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam 01 Nguyễn Du, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam 0987239050

'0797690930
Quảng Nam

58
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng 
Nam

Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam 0967951313-
0905504988

Quảng Nam

59
Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi 
phía Bắc Quảng Nam

 107 Quang Trung - Thị Trấn Ái Nghĩa - Đại Lộc - Quảng Nam 0235.3865378-
0772555156

Quảng Nam

60 Bệnh viện Đa khoa Phú Yên 15 Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, Tuy Hòa, Phú Yên 02573822009 Phú Yên



61
Bệnh viện Ninh Thuận Nguyễn văn Cừ, phường Văn Hải, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận
02593822660  Ninh Thuận

62
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định 106 Đường Nguyễn Huệ, Trần Phú, Thành phố Qui Nhơn, Bình 

Định, Việt Nam
02563827708/ 
02563820774

Bình Định

63 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai 132 Tôn Thất Tùng, Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 02693824111 Gia Lai

64
Bệnh viện Đa khoa Đa khoa Vùng Tây 
Nguyên

184 Trần Quý Cáp - Phường Tự An - TP Buôn Ma Thuột- Tỉnh Đắk 
Lắk

0914000066 Đắk LắK

65 Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng 01 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, TP Đà Lạt, Lâm Đồng. 02633827528 Lâm Đồng

66 Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai 02 Đồng Khởi, Phường tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai 02518969999 Đồng Nai

67
Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh 911 đường 21/4, Phường Suối Tre, TP Long Khánh, Đồng Nai 02513877236  Đồng Nai

68
Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất – Đồng 
Nai

234 Quốc lộ 1A, Phường Tân Biên, TP Biên Hòa, Đồng Nai 02513883660  Đồng Nai

69 Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán KP Hiệp Quyết, Phú Lợi, Định Quán, Đồng Nai 0382089997 Đồng Nai

70 Bệnh viện ITO Hoàn Mỹ Đồng Nai F99 Võ Thị Sáu, P.Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai 02513918559 Đồng Nai

71
Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 5 Phạm Ngọc Thạch, P Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương 0393167955 Bình Dương

72
Bệnh viện Đa khoa Lê Lợi 22 Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu 02543832667 Bà Rịa – Vũng Tàu

73 Bệnh viện Bà  Rịa Phạm Ngọc Thạch, Phước Hưng, Bà Rịa Bà Rịa - Vũng Tàu 02543828118 Bà Rịa – Vũng Tàu

74
Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu 109, Đoàn Hoàng Minh, phường 5, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến 

Tre
02753822178 ext.139 Bến Tre

75 Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long 301A Trần Phú, Phường 4, Tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long 02703823520 Vĩnh Long

76
Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Chi nhánh 
Vĩnh Long

68E Phạm Hùng, Phường 9, Thành Phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long 18009075 Vĩnh Long

77
Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang 02 Đường Hùng Vương, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, 02733882999 Tiền Giang

78 Bệnh viện Tim mạch An Giang  08 Nguyễn Du, P. Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang 02963955357 An Giang

79
Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang 917 Tôn Đức Thắng, P. Vĩnh Mỹ, Tp. Châu Đốc, An Giang 02963550705 An Giang



80
Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang 60 Ung Văn Khiêm, P. Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, An Giang 02963910115  An Giang

81
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ 315 Nguyễn Văn Linh, Phường An Khánh, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ 0907773184 Cần Thơ

82 Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ 04 Châu Văn Liêm, P. An Lạc, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ 02923828468 Cần Thơ

83 Bệnh viện Quân y 121 01 30 Tháng 4, P. An Lạc, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ 02923888121 Cần Thơ

84 Bệnh viện Đa khoa S.I.S Cần Thơ 397 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ 18001115 Cần Thơ

85 Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu  6 Nguyễn Huệ, Phường 3, Bạc Liêu 02913821466 Bạc Liêu

86
Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc 
Liêu

02 DN, Đường tránh Quốc lộ 1A, khóm 1, phường 7, TP Bạc Liêu 02913908888 Bạc Liêu

87 Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp 144 Mai Văn Khải, Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 02773899348 Đồng Tháp

88 Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang 46 Lê Lợi, P. VĩnhThanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 02973860191 Kiên Giang

89 Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng 378 Lê Duẩn, Phường 9, Sóc Trăng 02993825202 Sóc Trăng

90 Bệnh viện Đa khoa Cà Mau 16 Hải Thượng Lãn Ông, Khóm 6, Tp. Cà Mau, Cà Mau 02903832925 Cà Mau

91 Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh 27 Điện Biên Phủ, Phường 6, Tp. Trà Vinh, Trà Vinh 115/02943115 Trà Vinh
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